TUAN 21
Thtr Hai, ngay 22 thang 1 nam 2024
HOAT PONG TRAI NGHIEM
SO KET HQC KI 1 CAP TRA|ONG
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TIENG VIET
BAI 5: GIQT NQ]OC VA BIEN LON ( TIET 1+
2) POC: GIQT NA]OC VA BIEN LON (Tiét 201 +
202)
I. YEU CAU CAN PAT

- 98-100% HS doc diung cac tu ngir kho trong bai tho Giot nudce va bién 16m,
biét ngat hoi phu hop véi nhip tho.

- Hi€u nd1 dung bai: Hi€éu dugc moi quan hé gitra giot nudc, sudi, song, bién.

- Gitp hinh thanh va phat trién nang lyc van hoc: nhan biét cac dién bién cac su
vat trong chuyén.

- C6 tinh cam quy mén va tiét kiém nudc; rén ki nang hop tac 1am viéc nhom.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV t0 chtre cho HS choi trd choi Giai cau do.
- GV hoi:
+ Theo em, nudc mua roi xudng sé& di dau?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (27 - 28°)
2.1 Doc van ban

- 1 HS doc toan bai trudc 16p



- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.
- GV doc mau
- HDHS chia khé: bai tho gém 4 khd tho (mdi kho tho 4 dong).
- HS doc néi tiép timg kho.
- GV nhéan xét, tuyén duong HS.
2.2 Luyén doc doan két hop giai nghia tir khé
- HS luyén doc doan theo nhom 2

+ Mbi nhoém phan cong doc dua vao bang tiéu chi (1 ban doc,1 ban theo ddi, thao
luan va théng nhat nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, r6; Poc ngét, nghi dung
chd; Tbc d6 doc)

Bang tiéu chi danh gia

Hovatén | Poc dung Am luong Ngit nghi ding | Tc d6 doc

- Lép truong 1én diéu hanh chia sé luyén doc theo nhom.
- Cac nhém thi dua doc. Cac nhom khac theo doi, danh gia theo ti€u chi.
- GV nhan xét, danh gia cdc nhém doc.
- Giai nghia tur:
+ luon
-2 —3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.
- GV nhan xét cach doc.
TIET 2
1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV cung HS van dong theo nhac bai hat: Cho t61 di lam mua véi



2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)
2.1. Tra 1oi cau héi.

HS doc lan luot 4 ciu hoi trong SGK trang 24 két hop hoan thién BT trong
VBTTV.

Céu 1: Ké tén cac sw vat dojoc nhic dén trong bai tho.
- GV yéu cau HS thao luan nhom ddi dé tim cac su vat co trong bai tho.
Mua, sudi nhé, bii ¢, chan doi, sudi, song, bién, giot nudc.
- HS nhan xét.
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
Céu 2: Bai tho cho biét nojéc bién tir ddu ma c6?
- GV huéng dan HS tra 15i theo cip.

- HS tra 161: Bai tho cho biét nudc bién do sudi nho chay xuéng chan doi, gop
thanh song 16n, song di ra bi€én ma co.

- GV yéu cau HS nhan xét.
- Nhom khac nhan xét va bo sung.
- GV nhén xét va chdt ¥ dung.
Ciu 3: Ké tén cac sw vat dojoc nhic dén trong bai tho.
- GV yéu cau HS suy nghi va tra 16i cau hoi
- HS tra 16i: Céc sy vat duoc nhic dén trong bai tho: mua, sudi, song, bién.
- GV yéu cau HS nhan xét.
- GV nhén xét va chdt ¥ dung.
Cau 4: N6i vé hanh trinh giot nojéc di ra bién.
- GV yéu cau HS suy nghi va tra 1i cau hoi.

- HS tra 161: Mua roi xudng cac con sudi nho. Cac con sudi men theo chan doi
chdy ra song. Song di ra bi€n, thanh bién ménh mong ...
- GV ho trg HS gap kho khan, luu y rén céch tra 101 day du cau.

- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.

2.2 Luyén doc lai.



- GV doc dién cam toan bai / Goi 1 HS doc tdt.
- Yéu cau HS tur luyén doc bai.
- 2 —3 HS doc toan bai. HS khac nhan xét, danh gia
- Nhan x¢&t, khen ngoi.
2.3 Luyén tap theo van ban doc.
Bai 1:
- HS doc yéu cau sgk/ tr.24.
- YC HS tra 16i cau hoi ddng thoi hoan thién vao VBTTV/r....
- GV quan sat, ho trg HS giip kho khin.
- HS tra 1oi: Nho: Sudi
Lon: Song 7
Ménh mong: Bién
- Tuyén duong, nhan xét.
3. Hoat dong van dung, trai nghiém (8 — 10°)
Bai 2:
- HS doc yéu cau sgk/ tr.24.
+ Pong vai bién, em hiy noi 101 cam on giot nude.
- HDHS déng vai dé luyén néi 10i cam on giot nudc.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.
- Goi cac nhom 1én thuc hién.
- Nhan xét chung, tuyén duong HS.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thw Ba, ngay 23 thang 1 nam 2024

TIENG VIET
BAI 5: GIQT NQ]OC VA BIEN LON




VIET: CHU HOA S (Tiét 203)
I. YEU CAU CAN PAT
- 95 — 98% HS bict viét chit viét hoa S ¢& vira va ¢d nho.
- 98 — 100% HS viét dung cau tng dung: Suéi chdy réc rich qua khe da.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 ¥ thirc tham my khi viét chit.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- Cho HS quan sat mau chit hoa: Pay la mau chit hoa gi?
- 1 -2 HS chia sé.
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha (10— 12°)
2.1 Hojémg din viét chir hoa
- GV t6 chitc cho HS quan sat va néu:
+ D3 cao, d6 rong chir hoa S.
+ Chir hoa S gdm may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chit hoa S.
- GV thao tdc mAu trén bang, vira viét vira néu quy trinh viét timg nét.
- YC HS d6 chir trén khong sau d6 viét vao vé nhap.
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhan x¢ét, dong vién HS.
2.2 Hoyong din viét cAu ing dung
- HS doc cau tng dung can viét.
- GV viét mau cau tng dung trén bang, HS quan sat va nhan xét:
+ Céc chir S, h, g cao bao nhiéu 1i?
+ Chit t cao bao nhiéu li?
e LuuyHS:
+ Viét chit hoa S dau cau.
+ Cach nbi tir S sang u.
+ Khoang céach giita cac con chit, dd cao, diu thanh va dau chdm cudi cau.
3. Hoat dong Luyén tap - Thwe hanh (15— 18°)

3.1 Viét vé Tap viét
- YC HS thyc hién luyén viét chir hoa S va cau (mg dung trong vo Tap viét.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- Nhan xét, danh gid bai HS.

3.2 Soit 16i, chira bai. 7 i
- GV yéu cau HS do61 vo cho nhau dé phat hién 161 va gbp ¥ cho nhau theo cap.



- HS dbi v& cho nhau dé phat hién 151 va gop y cho nhau theo cip.
- GV nhan xét.
4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (1 —2°)
- HS trang tri, sang tao v&i chir hoa S.
- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 5: GIQT NA]OC VA BIEN LON
NOI VA NGHE: KE CHUYEN CHIEC PEN LONG (Tiét 204)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95 — 100% HS nhan biét duogc cac su viéc trong tranh minh hoa vé bai Chiée
dén 16ng.

- 95% HS ké duogc vé Bac Pom doém gia trong cau chuyén Chiéc dén 1ong.

- Phat trién ki nang trinh bay, ki ning giao tiép, hop tac nhom.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (4 - 5°)

- Cho HS quan sat va mo ta buc tranh.

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (20 - 25°)
2.1 Quan sat tranh néi vé sur viéc trong tranh

- GV t6 chitc cho HS quan sat ting tranh, thao luin nhom d6i va tra 1i cau hoi:

+ Tranh v€ canh gi?

+ Trong tranh c6 nhiing c6 su vat gi?

+ Céc su vat dang lam gi?

- GV cho HS trinh bay ndi dung tirng tranh tranh.

- GV hd tro HS gip kho khan.

- Mai tranh, 2 - 3 HS chia sé.

- HS nhén xét.

- GV nhén xét, chdt ¥ dung.
2.2 Nghe ké chuyén

- GV ké cau chuyén “Chiéc 16ng dén” 1an 1 két hop chi cac hinh anh trong 4 biic
tranh.

- GV HDHS tap néi 10i Bac Pom dém va bay dom dom

- GV ké cau chuyén (lan 2)

- GV t6 chtic cho HS quan sat timg tranh, tra 10i cau hoi:

+ Bac dom dom gia nghi gi khi nhin by dom d6m rudc dén 16ng?




+ Bac dom dom lam gi khi nghe tiéng khoc ciia ong non?

+ Chuy¢én gi xay ra v6i bac dom dom su khi dua ong non vé nha?

+ Piéu gi khién bac dom ‘dom cam dong?

- Theo em, cac tranh mudn ndi vé cac su viéc dién ra trong thoi gian nao?

- GV hod trg HS gip kho khin.

- Nhan x¢ét, dong vién HS.
2.3 Nghe va ké lai tirng doan ciia ciu chuyén theo tranh.

- GV cho HS doc lai yéu cau bai.

- GV yéu cAu HS 1am viéc c4 nhan. Quan sat tranh va dua vao cau héi dudi modi
tranh dé tap ké tig doan cua cau chuyén.

- GV nhic HS ké bang 10i ké ctia minh, ¢ ging ké dung 1oi néi va 1i d6i thoai
cua nhan vat.

- GV yéu cau HS ké chuyén theo nhom 4 (ké nbi tiép cac doan va ké toan b ciu
chuyén) roi g6p ¥ cho nhau.

- HS ké nbi tlep 4 doan trong cau chuyén.

- GV yéu cau 1 - 2 HS ké lai toan bo cau chuyén.

- GV cho HS nhan xét.

- GV nhén xét b sung va sira cach dién dat cho HS.

- GV ddng vién khen ngoi HS.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 -75’)

- HS chia sé nhiing diéu em d3 hoc duogc tir cau chuyén.

- GV khuyén khich HS ké lai cho ban va nguoi than ctia minh nghe.

- GV nhan xét gio hoc.
IV.PIEU CHINH SAU BAI DAY
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
BAO VE CANH QUAN PIA PHO|ONG (Tiét 62)
I. YEU CAU CAN PAT

- 95- 98% HS gi6i thiéu dugc véi thay co, ban bé, ngudi than vé vé dep canh quan &
dia phuong.

- Dan hinh thanh va phat trién tinh yéu d6i véi qué huong, dat nudc.
II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang, mdt s6 tranh anh vé Subi ca Than, Thanh nha Hd, kéo, keo dan, but

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cung HS van dong theo bai hat : Qué em cua tac gia Nguyén Vin Chung.



2. Hoat dgng Luyén tap, thuc hanh
* Gioi thi€u cinh quan dia phojong
- GV chia 16p thanh cac nhém. Cac nhoém tap hop nhiing tranh anh da suu tam.

-GV t6 chirc cho cic nhom trung bay tranh anh vé canh quan dia phuong tai cac vi tri
dugc phan.

- GV khuyén khich nhitng ¥ tudng trung bay sang tao, doc dao.
- Cac nhom di xem tranh dnh ciia nhém khac.

- Tung nhém gidi thi¢u vé ¥ tudng trung bay tranh dnh ciia nhém minh va gidi thiéu
cu thé vé canh quan dia phuong trong cac btrc tranh anh do.

- GV khuyén khich cac nhom dét cau hodi cho nhau vé canh quan trong céc birc tranh
anh.

*Keét luan: Moi viung mién trén dat nuoc Viét Nam than yéu cua chung ta déu co rat
nhiéu canh quan dep. Moi canh quan co mot vé dep riéng, thé hién dac trung va
nhitng nét van hoa riéng cua tung vung mién.

3. Hoat dong Van dung, trai nghiém
* Sang tao bd soqu tip tranh anh vé qué hojong em
- GV chia HS thanh cic nhém tir 4 dén 6 em.

- GV phd bién nhiém vu: cac nhom st dung nhitng d6 dung can thiét (kéo, bt, keo
dan, gidy mau,...) d€ tao ra b suu tap tranh anh vé qué huong.

-GV goi y:
+ Cdc nhém thdo ludn dé lén y twong sdp xép tranh anh thanh mét b suu tdp.
+ Cdc nhém lea chon, sdp xép tranh dnh dé swu tam theo ¥ tudng da lén.

+ Cdc nhém chuan bi cac vat dung can thiét nhw kéo, gid'y mau, biut mau, hé dan,
ghim bam, day bugc, moc treo,...dé trang tri bo suu tap.

+ Cdc nhém chudn bi cdc vt dung can thiét nhie kéo, gidy mau, bit mau, ho dan,
ghim bam, ddy buoc, moc treo,...dé trang tri bo suu tap.

+ Cac nhom théng nhat dat tén cho bé suu tdp hodac viét 1oi gioi thiéu vé bo suu tap
tranh anh qué hwong cua nhom minh.

- GV hd tro, gitip & HS.
- GV yéu cau cac nhoém chia sé v6i nhau vé bd suu tap tranh anh.

- GV va HS khen ngoi, dong vién tinh thin sang tao b suu tip tranh anh vé qué
huong cua HS.



- Nhén x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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BAI 42: SO BI CHIA, SO CHIA, THOJONG
SO BI CHIA, SO CHIA, THOJONG (Tiét
102)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nhan biét dugc s bi chia, sb chia, thuong trong phép chia.

- 100% HS tinh duoc thuong khi biét s6 bi chia va sb chia.

- 100% HS giai dugc cac bai toan thuc té lién quan dén phép chia.

- HS phat trién dugc nang luc giai quyét van dé, nang luc giao tiép toan hoc.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, 6 qua tao, 3 chiéc dia.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1.Hoat dong Khéi dong (3-5°)

- GV cho HS choi tro choi: Li xi may man vé1 cac cau hoi trac nghiém vé bang
nhan 2, bang nhan 5.

2. Hoat dong Kham pha (8 - 10°)

- GV cho HS quan sat vat mau va néu bai toan: C6 6 qua tao, chia déu vao 3 dia.
Hé1 moi dia c6 bao nhi€u qua tao?

Néu phép tinh? 6 : 3 =2
- GV néu:
+ 6 12 86 bi chia, 3 1a s6 chia, két qua 2 goi 1a thuong
+ Phép tinh 6 : 3 cling goi 1a thuong.
- YCHS lay thém vi du vé phép chia, chi 1& cac thanh phan cua phép chia do.
- GV nhan xét, tuyén duong.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (15 - 18°)



GV HD hoc sinh lam cac bai tgp trong SGK trang 18, 19 va BT trong Vo Thuc
hanh Todn két hop chdam chita bai.

Bai 1(SGK/trang 18): S6?

- GV cho HS doc yéu cau

- GV cho HS néu sb bi chia, sb chia, thuong & mdi phép chia vao 6 co
dau “?” trong bang.

- HS Iam bai ca nhan vao vo thuc hanh toan.

- Go1 HS nhan xét

- GV nhén xét, chdt kién thirc: cac thanh phan cta phép chia
Bai 2(SGK/trang 18):

a) Chon phép tinh thich hep
- HS néu yéu cau bai toan.

- HDHS phan tich dé bai toan timg dé bai tir 1 — 3 va cho HS thao luan
nhom doi (2 - 3p)

- GV huéng din miu dé bai 1

- HS 1én nbi dé bai véi phép tinh ding.

- GV, HS nhan xét

b) - Hs doc yéu cau dé bai

- HS lam bai ca nhan vao vé Thuc hanh toan.

- GV nhén xét, chdt dap an.
4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 — 3°)

- GV néu mot phép tinh chia, yéu cau HS néu sd bj chia, sb chia, thuong.

- HS thao ludn nhom doi: 1 HS néu phép tinh, 1 HS néu céc thanh phan trong
phép chia va nguoc lai.

- GV nhén xét tiét hoc, khen ngoi HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................

................................................................................................
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BAI 42: SO BI CHIA, SO CHIA, THOJONG
LUYEN TAP ( Tiét 103 )
I. YEU CAU CAN PAT
- Clng ¢, nhan biét sb bi chia, so chia, thuong cua phép chia; biét cach

tim thuong khi biét so bi chia, s6 chia; 1ap duoc phép chia khi biét sd bi chia, sb chia,
thuong tuong tng

- Thong qua hoat dong kham pha, phat hién tinh hudng, néu bai toan va
cach giai, HS phat trién nang lyc giao tiép, nang luc giai quyét van dé
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HOQC
1. Hoat dong Khéi dong(3 - 5°)

- GV cho HS khé1 dong theo nhac bai “Toca toca™.

- GV dan dit vao bai hoc.

2. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh: GVHDHS lam bai tip trong SGK trang 19,
20 va v& Thuc hanh toan ket hgp cham chira bai (20 - 25”)

Bai 1 (trang 19): S5?

- HS néu yéu cau dé bai

- GV cho HS quan sat mau

- HS Iam bai ca nhan vao vo Thuc hanh toan.

- HS chia sé két qua.

- HS nhan xét

- GV nhan xét

- GV chét: Cdch Idp hai phép chia tir mét phép nhdn.
Bai 2(trang 19):Tim thuong trong phép chia,biét:

- HS doc yéu cau dé bai.



- GV cho HS néu cach tim thuong khi biét s6 bi chia va sd chia.
- GV cho HS thao luan nhom d61 va lam bai vao vé 6 1.
- HS nhan xét
- GV nhan xét.
- GV chét: Cach tim thuwong khi biét s6 bi chia va sé chia.
Bai 3 (trang 20):S6?
Cau a:

- HS doc yéu cau dé bai.
- GV cho HS thao luan nhém d61 va lam bai vao vé Thuc hanh toan.
- HS 18p duoc hai phép chia tir ba $62,6,3

a)(A)6:3=2

B)6:2=3

- HS nhéan xét
Cau b:

Duya vao cau a, GV cho HS néu, viét dugc so bi chia, s6 chia, thuong vao 6 c6
dau “?” trong bang

- HS néu, viét dugc s6 bi chia, so chia, thuong vao 6 ¢6 dau “?” trong bang va
lam bao vao vo Thuc hanh toan.

- HS nhan xét
- GV nhan xét, chdt

Bai 4(trang 20):Tir cac sd bi chia,sd chia va thuong duéi ddy, em hay lap cac phép
tinh thich hop.

- HS doc yéu cau dé bai.
- GV cho HS thao luan nhém 4 va lam bai vao vo Thuc hanh toan.

+ GV yéu cau HS quan sat tur s6 bi chia, sd chia va thuong da cho, 1ap duogc cac
phép chia thich hop

+ Dua vao cac s6 di cho & dé bai, HS c6 thé thir chon dé tim ra phép chia

dang.



+ HS tim ra phép chia dlng.
- GV quan sat va giup do nhitng HS gap kho khan.
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém.(3 - 5°)
- GV cho céc s6: 14,2, 7, 6. YC HS 1ap cac phép chia ding.
- Nhan x¢ét gio hoc, khen ngoi, dong vién HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 6: MUA VANG
PQC: MUA VANG (Tiét 205 + 206)
I.YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc dung cac tir kho, doc rd rang van ban, 161 ké chuyén va 101 néi
truc ti€p cua nhan vat, biét ngat nghi hoi ding cho.

- 100% HS hi€u nd1 dung bai: Hiéu thém vé moi mua s€ c6 mot loai cay, loai
qua khac nhau. B¢ tao ra dugc nhiing loai qua do, cac bac nong dan da phai cham soéc
cay qua nhu thé nao. Cong viéc cua cac bac rat vat va.

- HS biét yéu quy lao dong; c6 thai do biét on nguoi lao dong; c6 y thirc bao vé
moi truong.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

I11. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
1. Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- Cho HS giai cac cau dé:
- GV hoi:
a. Tron nhu qua boéng mau xanh/Dung dua trén canh chd Tét trung thu (1a qua

gl) o
b. Qua gi vo c6 gai mém/Dén khi chin dé thoat nhin tudng hoa (1a qua gi?)



- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham ph4, luyén tap (10 — 12°)
2.1 Poc van ban

- 1 HS doc toan bai trudc 16p

- HS va GV nhan xét, danh giad cach doc, giong doc.
- GV doc mau: dién cam, cht y giong cac nhan vat
- HDHS chia doan: (4 doan)

+Doan 1: Tl dau dén #6i chdn troi.

+ Poan 2: Tiép cho dén diing thé con a.

+ Poan 3: Tiép cho dén chin ré ddy

+ Doan 4: Con lai.

- HS doc ndi tiép timg doan.
- Luyén doc cau dai: Gi6 ndi 1én/ va séng lua vang/ dap dom/ trai téi chan troi./

2.2 Luyén doc doan theo nhom két hop giai nghia tir
- HS luyén doc doan theo nhom 2

+ Mdi nhom phan cong doc dua vao bang tiéu chi (1 ban doc,1 ban theo ddi, thao
luan va théng nhét nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, rd; Poc ngét, nghi
ding chd; Téc do doc)

Bang tiéu chi danh gia

Hovatén | Poc dung Am luong Ngit nghi dtng | Tc do doc

- Lép truong 1én diéu hanh chia sé luyén doc theo nhom.
- Cac nhom thi dua doc. Cac nhom khac theo doi, danh gid theo tiéu chi.

- GV nhan xét, danh gid cac nhém doc.



- Giai nghia tir:
+ dap don, wom mam, riu rit
2.3 DPoc toan bai
- GV cho HS ty luyén doc toan bai.
- 2 — 3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.
- GV nhan xét cach doc.
TIET 2

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3’)

- GV cung HS khoi dong theo bai hat: Qua

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)
2.1. Traloi cau hoi

- GV goi HS d~(_)c lan lugt 4 cau hoi trong ggk/tr.27.
- GV huodng dan HS tra 101 timg céu hoi dong thot hoan thién vao VBTTV.
- HS lan luot chia sé y kién:

+ Céau 1: Nhirng loai cay, loai qué duoc nodi dén khi mua thu vé: h@)ng, na. GV
cho HS quan sat qua na, hat dé, qua hong.

+ Cau 2: Khi nhin thay qua chin, ban nho ‘nghi cac loai qua dang mong ¢ nguoi
dén hai. Qua chin ngon, cac ban nong dan s& rat vui. Ban nhé udc néu mua nao ciing
duoc thu hoach thi thich lam.

+ Cau 3: Tén nhing cong viéc nguoi ndong dan phai lam dé c6 mua thu hoach:
Nguoi nong dan phai 1am rat nhiéu viéc:

- cay bira, gieo hat, vom mam.
- mua nang, han han ho phai chdm s6c vuon cay, dong rudong.

+ Céu 4: Bai doc gitp em hiéu thém vé mdi mua s& c6 mot loai cay, loai qua
khac nhau. Dé tao ra duoc cac loai qua do, cac bac nong dan da phai cham soc cay
qua nhu thé nao. Cong viée cua cac bac rat vt va.

- GV hd tro HS gap kho khin, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.
2.2 Luyén tap theo vian ban doc

Bai 1:



- HS doc yéu cau sgk/ tr.27.
+ Két hop tir nglt & cdt A voi tr nglr 6 cot B dé tao nén cau dic diém
- YC HS tra 16i cau hoi déng thoi hoan thién vao VBTTV/ir....
- HS 1am viéc ca nhan.
- HS néu dap an: Qua hong - d6 mong
Qua na - thom diu

diu Hat dé - nau bong

Bién lta - vang wom
- GV tuyén duong, nhan xét HS.

Bai 2:

- HS doc yéu cau sgk/ tr.27
+ D3t mot cau néu dic diém cua loai cay hodc loai qua ma em thich?
- HS 1am viéc theo cap.

- Go1 y: Cay chom chom c¢6 14 nhé mau xanh non, khi gia xanh ddm, ngon bup
c6 16p bao mau hoi do, hoa tung chum ¢ dau canh, téa mui thom diu.

- GV quan sat cac nhom, hd trg HS gip kho khin.
- Nhén x¢&t chung, tuyén duong HS.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- GV t6 chuc cho HS dung cdc nhya, hat dd, bong dé wom mam hat d3. HS chia sé
san pham cia nhom minh.

- GV nhan xét gio hoc.
IV.PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN Td] DUY

ON TAP (Tiét 21)



TONG CUA NHIEU SO - PHEP NHAN
I.YEU CAU CAN PAT

- HS biét van dung céc tinh cht cta phép cong, phép nhan dé thuc hién tinh cac
day tinh c6 phép cong va phép nhan.

- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru twong héa — khai quat héa cho hoc
sinh.

- Hoc sinh rén ki nang thuc hanh, van dung kién thirc gidi cac bai toan thuc té.
II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV cung HS van dong theo bai hat: “Baby Shack”.
- GV dan dit vao bai.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chita bai.
Dang toan: Day tinh c¢6 phép cong, phép nhan.
Cach lam:

Trong mét biéu thirc ¢ phép nhan va phép cong (hoac phép tru), ta thuc hién
phép nhén trudc, phép cong (hodc phép tri) sau.

Bai 1: Tinh
4x5+34 2x8-10 45:5+46
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom d6i va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- GV t6 chire cho HS choi trd choi “Chuyén bit” chia sé két qua.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.



HD: 4x5 + 34

= 20+ 34

= 54
Bai 2: Pién déu (>, <, =) thich hop vio 6 trong

2x9 5x3 30:5+4 20:2
45:5+6 7x2+8 12:2-3 4x5-16

- GV goi HS néu yéu cau bai toan.
- GV cho HS thdo luan nhém bon va lam bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- Pai dién cac nhém trinh bay két qua.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
Dang toan: Tim hai s6 thiao mén diéu kién cho trojéc.

Céch lam: Liét k€ cac cap s6 théa man 1 di€u kién sau do tim cac s6 théa man diéu
kién con lai.

Bai 3: Tim hai s6, biét hai s6 d6 ¢6 tong bang 7 va tich bang 10.
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV goi HS 1én chia sé két qua.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS

HD: HS Idp cdc cdp s6 c6 tong bang 7 sau dé tim tich cia ching théa man diéu kién
bang 10. Hai s6 can tim la 2 va 5.

Bai 4: Tim hai s, biét hai s6 d6 c6 tich bang 6 va hiéu bing 1.



- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV HD HS phan tich dé toan.

- GV cho HS lam bai cé nhan.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

HD: HS Idp cdc cdp sé c6 tich bang 6 sau d6 tim hiéu ciia chiing théa man diéu kién
bang 1. Hai s6 can tim la 2 va 3.

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- HS tu ra dé toan thoa mén cac diéu kién cua minh va cac HS khac gidi bai toan.
- GV nhan xét tiét hoc, tuyén duong, khen ngoi HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 6: MUA VANG
NGHE - VIET: MUA VANG (Tiét 207)

I. YEU CAU CAN PAT ‘
- 100% HS viét ding doan chinh ta theo yéu cau.

- 100% HS lam dung cac bai tip chinh ta, phan biét ng/ngh; r/d/gi; uc/ut
- 100% HS biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°) ,
- GV t6 chuc cho HS tham gia tro choi: “Dém nguoc”.

+ GV dua ra cac am, van duoc Sép xép khong theo thu tu nhét dinh: va, ang, v,
M.

- HS néu tr khoa: Mua vang.



+ GV ho bat dau va dém nguoc thoi gian trong thoi gian 30 gidy (hodc 60 gidy),
yéu cau HS se'ip Xép lai trat tu cda tir khdéa méi.

- GV két ndi, dan dat vao bai mai.
2. Hoat dong Kham pha (18 - 20°)
- HS doc lai doan can nghe viét.

- GV huéng dan HS nhén biét cac hién twong chinh ta:

+ Poan vin gom nhiing diu ciu nao?

+ Poan vian c6 nhiing chit nao viét hoa?

+ Poan vin c6 chit nao d& viét sai?

- HS tim nhiing tir d& viét sai.

+Yéu cau HS viét nhap mot s6 chir dé viét sai.

+ Khi viét doan van, can viét nhu thé nao?

+ Céch trinh bay doan van: thut dau dong, viét hoa chit cai dau dan va dau cau.

3. Hoat dong luyén tap, thuc hanh

3.1 Nghe- viét:
- GV doc tén bai, doc tung cau cho HS viét vao vo.

- HS nghe GV doc, viét bai vao vo.

- GV doc cho HS sgét 16i chinh ta.
- HS nghe va soat 161:

+ Lan 1: HS nghe va soat 1i, dung bt muc bd sung cac dau thanh, dau cau (néu
o).
+ Lan 2: HS d6i vo soét 15i cho nhau, dung but chi gach chan chir viét sai (néu
o).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
3.2 Lam bai tap
HS 1am bai 4,5 VBTTYV, két hop chim chira bai.
Bai 4: Dién tiéng bit diu bang ng hoic ngh vao chd trong:
- HS néu yéu cau bai.
- HS néu quy tic chinh ta khi ndo dung ng, ngh.
- HS lam bai ca nhan vao VBTTV.
- GV chira bai, nhan xét.

Bai 5: Chgn a hoac b
- HS thao luan nhém do61 va hoan thanh bai vao VBTTV.
- GV 6 chtic cho HS choi tro choi “Chuyén but” dé chia sé két qua.

- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.



4. Hoat dong van dung, trai nghiém (2 - 3)
- Tim thém cac tiéng chtra 4m - van ng/ngh; r/d/gi; ojc/oyt
- GV nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

...................................................................................................
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TIENG VIET

BAI 6: MUA VANG (TIET 4)
LUYEN TAP: MRVT VE CAY COI. CAU NEU HOAT PONG (Tiét 208)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS tim dugc tir ngr chi sy vat, hoat dong.

- 100% HS dit dugc cau gidi thiéu theo mau.
- HS phat trién von tr chi sy vat, chi hoat dong.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (4 - 5°)
- T6 chtrc cho HS hat va van dong theo bai hat: “Vuon cay cua ba”.

- GV néu cau héi:
+ Trong bai hat nhac dén nhing loai cdy nao?
VD: Trong bai hat hat nhic dén ciy budi, cdy na, ciy siu riéng,...
- GV dan dat, gi6i thiéu bai méi.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20%)
HS lam bai tap 1, 2, 3 trong SGK va BT 6, 7, 8 trong VBTTV, GV két hop cham chita
bai.
Bai 1:
* Tim tir ngir chi cdy coi
- GV goi HS doc YC bai.

- GV HD HS tim hiéu vé cay luong thyc va cdy in qua.



+ Ciy lojong thue: 1a cac loai cay trong ma san pham dung lam luong thyc cho
ngudi, ngudn cung cap chinh vé nang luong va chat bot duong trong khau phéan an.

Vi du: ddu, lac, ngo, ...

+ Cay an qua: (Nam B0 goi 1a cdy an trai) 1a cac loai cay trong hodc qua rung
ma trai cay dugc dung lam thirc an riéng biét hodc an kém.

Vidu: Cay tao, xoai, na, ...
- YC HS quan sat tranh, néu:
- Tén céc loai cay luong thuc:
+ lta, lha mi, sén, ngd, khoai
- Tén céc loai cay an qua:
+ xoai, na, mit, dira, nho, 1€, tao
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhéan x£&t, tuyén duong HS.
* GV c6 thé mo rong thém: Ké tén cac loai cAy dn quéa theo mua.
Bai 2: Tim tur ngir chi hoat dong cham soc cay
- HS doc YC bai.
-YC lam vao VBT tr....
- Nhan x¢&t, khen ngoi HS.
Bai 3:
- HS doc YC bai 3.
- Goi HS doc cac tir ngit ¢t A, cot B.
- Nhan xé&t, tuyén duong HS.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (5 — 7°)

- GV hoi: Em d4 1am gi dé chiam soc cay cdi trong virdn nha hodc bon cay
O truong?

- V& tranh vé loai cdy ma em yéu thich.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
BAI 43: BANG CHIA 2 (Tiét 104)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét cach 1ap bang chia 2 tir bang nhan 2; viét, doc dugc bang chia 2.

- 100%,HS van dung duoc bang chia 2 vao tinh nham va giai bai toan c6 lién
quan dén cac phép chia trong bang chia.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang; 8 qua cam, 4 chiéc dia
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV t6 chitc cho HS choi tro choi “Truyén dién” tra 101 nhanh két qua cac phép
nhan trong bang nhén 2.

- GV két noi1 vao bai.

2. Hoat dong Kham pha: Hinh thanh, 13p dojg’c bang chia 2 tir bang nhan 2 (10
- 127)

GV cho HS quan sat s6 cam va s6 dia c6 trén ban.
- GV huéng dan HS hinh thanh bang chia 2 tir bang nhén 2.
- C6 may dia cam?
- Mbi dia c6 may qua cam?
- Mdi dia ¢6 2 qua cam, 4 dia c6 8 qua cam.
- C6 8 qua cam chia vao cac dia, mdi dia 2 qua ta dugc 4 dia cam.
2x4=8.Taco:8:2=4

a) Tu bang nhan 2 1ap bang chia 2:
- GV cho HS néu bang nhan 2 tir d6 hoan thién bang chia 2.

- ‘GV cho HS nhan biét, doc, viét dugc cac phép chia trong bang chia 2; budc
dau cho HS cach ghi nhd bang chia 2.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (10 - 12°)

GV HD HS hoan thi¢n cac BT trang 21, 22 SGK va BT trong VTH Todn, két hop
cham chita bai.



Bai 1(trang 21) S6?
- HS doc yéu cau dé bai
- GV cho HS nhéc lai bang chia 2.
- HS 1am bai ca nhan vao vé Thuc hanh toan.
- GV goi HS 1én bang chia sé két qua.
- HS nhan xét
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
GV chét: HS ghi nhé bang chia 2.
Bai 2 (trang 22):Tinh nham.
- HS doc yéu cau dé bai
- GV cho HS nhim c4 nhan va 1am bai vao v& Thuc hanh toan.
- GV t6 chirc cho HS choi trd choi truyén bat dé chia sé két qua.
- GV nhén xét, chdt
Bai 3 (trang 22): Cho bai toan:
- GV cho HS thao luan nhom déi dé phan tich dé bai:
- Cac nhom chia sé cach lam.
- HS hoan thanh bai vao vé 6 1.
- GV quan sat, hd trg cdc nhém gip kho khin.
- GV nhén xét, chot dap an.
GV chét: Cach gidi bai todn cé 101 vin.
4. Hoat dong van dung: (3 -5)

Co gido c6 10 chiéc bat mau, chia déu cho 2 ban? Hoéi mdi ban duoc bao nhiéu
chiéc but?

- HS hoc thudc bang chia 2.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
BAI 43: BANG CHIA 2
LUYEN TAP (Tiét 105)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thuc hién dung bang nhan 2, bang chia 2.
- 100% HS thuc hién dugc day tinh c6 cac phép nhan, phép chia.
- 100% HS van dung tinh nham va giai cac bai toan thuc té.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5)

- GV t6 chitc cho HS choi trd choi “4i la triéu phii” voi cac cau hoi tric
nghiém vé phép nhan, phép chia.

- GV dan dit vao bai hoc.
2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (20 - 25°)

GV HD HS hoan thi¢n cac BT trang 22, 23 SGK va BT trong VTH Todn, két hop
cham chita bai.

Bai 1(trang 22): S6?
- HS doc yéu cau dé bai

- GV cho HS nhic lai cach tim tich khi biét cac thira s6 va cach tim thuong khi biét
sO bi chia va so chia.

- GV YC HS lam bai ca nhan vao vé Thuc hanh toan.
- GV t6 chitc cho HS choi tro choi “Chuyén béng” dé chia sé két qua
- HS nhan xét.
- GV nhan xét, chét
Bai 2 (trang 22):S6?
- HS doc yéu cau dé bai.

- GV cho HS thao luan nhém doéi va lam bai vao vé Thuc hanh toan.



- GV quan sat va giap do HS gap kho khan.

- GV goi dai dién cac nhom chia sé két qua.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

GV chot: Thyc hién cac phép tinh lan lut tir trai qua phai.

Bai 3 (trang 23): Méo ciu dojoc cac con ca ghi phép tinh cé két qua 1a s trén a0
cua no.

- HS doc yéu cau dé bai.

- GV cho HS thao luan nhém doéi va lam bai vao vé Thuc hanh toan.
- GV quan sat va giap do HS gap kho khan.

- GV goi dai dién cac nhém chia sé két qua.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

GV chot: Tinh va dem so lwong ca cua moi con meo cdu dwoc, tie do tim dwoc con
meo cau dwoc nhiéu ca nhat va con meo cau dwoc it ca nhat.

Bai 4(trang 23)
- HS doc yéu cau dé bai.
- GV cho HS thao luan nhém doé1, phan tich dé bai va 1am bai vao vo 6 1i.
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.
GV chot: Cach gidi bai todn cé 101 van.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 —5’)
- HS doc thudc bang nhan2, bang chia 2.

- Lop 2A4 ¢c6 19 HS, trong d6 ¢6 1 ban 16p truong qua li 1op. C6 gido chia s HS
con lai thanh cdc nhém moi nhom 2 ban. Hoi 16p c6 bao nhiéu nhém?

- Nhan xét gio hoc, khen ngoi, dong vién HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TU NHIEN VA XA HOI



BAI 13: THU'C HANH TIM HIEU MOI TRA]JONG SONG CUA THUC VAT
VA PONG VAT ( Tiét 41, 42)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS néu dugc mot sd dd ding can mang khi di tim hiéu, diéu tra moi truong
song cua thyc vat, dong vat.

- 100% HS biét duge mot s6 cach dé thu thap thong tin khi di tim hiéu, diéu tra thuc
vat va dong vat.

- HS biét 1am bao c4o khi di tim hiéu, diéu tra.

- HS biét trinh bay két qua bao cao.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang, Phiéu thu thip thong tin, ging tay, kinh lup
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5°)

- GV va HS cung van dong theo bai hat: “Ta di vao rung xanh”

- GV dan dat vao bai

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (58 — 60°)

- GV chia l6p thanh 4 nhom

- GV cung HS chuén bi cac do dung can thiét dé di tim hiéu moi trudng sdng cua
thuc vat va dong vat xung quanh khuén vién truong (43 — 45°)

- HS hoan thién phiéu thu tp thong tin cia nhom minh.

- HS tr& vé 16p va bao cao két qua cia nhom minh. (12 — 15°)
- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 —5°)

- HS v& tranh vé dai duong.
- GV nan x¢&t tiet hoc, khen ngoi hoc sinh.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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BAI 6: MUA VANG (Tiét 5)

LUYEN VIET POAN: VIET POAN VAN KE VE VIEC CHAM SOC CAY COI
(Tiét 209)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS viét duge 3 - 5 ciu ké vé viéc chiam sbc cay cOi.
- Phat trién ki nang dat cdu vé viéc cham soc cy coi.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)
- T6 chitc cho HS choi tro choi “Ghép 6 chit”. (Khoanh vao tén goi cac loai cay
co trong 0 chit).
- HS tich cyc tham gia tro choi.
- GV tong két tro choi.
2. Hoat dong luyén tap, thuc hanh (15 - 18’)
2.1 Luyén viét doan vin.
- HS doc YC bai.
- YC HS quan sat tranh, hoi:
- Nhin tranh néi vé viéc ban nhé dang lam.
-2 -3 HS tra loi:
+ Biic tranh 1: Ban nho dang bt sau, nho co.
+ Birc tranh 2: Ban nho dang liy nudc dé tudi cay.
+ Brc tranh 3: Ban nhé dang tudi nude cho cay.
+ B tranh 4: Ban nho chao khu vuon, chuén bj di hoc.
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Nhén xé&t, tuyén duong HS.
2.2 Ké vé nhirng viéc em di lam dé chiam soc cay coi.
- HS doc YC bai.
-Goiy:
+ Em va cac ban di 1am viéc gi dé cham soc cay?
+ Két qua cong viéc ra sao?

+ Em c6 suy nghi gi khi lam xong vi¢c d6?



- GV quan sat, hd tro HS giip kho khin.
- HS doc bai lam ctia minh.
- Nhan xét, chita cach dién dat.
Viét 3 - 5 ciu ké vé viéc chiam soc cay coi ctia em (13 - 157)
- HS néu yéu cau ctia bai.
- GV cho HS doc phan goi ¥ trong SHS.
- 2, 3 HS doc phan goi . Ca 16p doc tham.
- HS viét bai vao vd. (HS co thé viét nhidu hon 3 - 5 ciu tuy theo kha ning)
-3 - 4 HS doc bai viét.
Ca 16p theo ddi, nhan xét, phan tich cai hay chi ra 15i sai trong bai ctia ban (néu
co).
- GV stra 16i sai cho HS, néu co.
* Poc m6& rong
- HS doc yéu cau bai.

- HS tim doc mdt bai tho, cau chuyén vé thién nhién, cdy c01, cdc mua trong
nam va chia sé tén bai tho, cau chuyén, tén tac gia.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (13 - 15°)
- HS v& tranh vé thién nhién
- HS thuyét trinh vé bai v& ctia minh
- GV nhan xét, tuyén duong HS

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
BAI 44: BANG CHIA 5 (Tiét 106)

I.YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét hinh thanh bang chia 5 tir bang nhan 5; viét, doc dugc bang
chia 5.

- 100% HS van dung bang chia 5 dé tinh nham.



- 1005 HS giai duoc bai toan thuc té lién quan dén bang chia 5.
- Phaét trién nang luc tinh toan, ki nang tinh nham
- Phat trién ki nang hop téc, rén tinh can than.
1.PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
1. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV cho HS choi trd choi “Bén tén” dé 6n lai bang nhan 5
- GV nhén xét, dan dét vao bai méi.

2. Hoat dong Kham pha: Hinh thanh, 1ap dojoc bang chia S tir bang nhan S (8 -
10”)

- GV cho HS quan sat s cam va sd dia trén ban.
+ Néu bai toan?

+ Mbi dia c6 5 qua cam, 2 dia c6 10 qua cam. 10 qua cam duoc chia vao cic
dia, moi dia 5 qua. Pugc 2 dia cam nhu vay.

-Tu5x2=10suyral0:2=5
- GV yéu cau HS doc bang nhan 5, hudng dan mot so phép tinh trong bang
chia 5, r61 cho HS tu hoan thi¢n bang chia 5.

- GV cho HS doc, viét bang chia 5, budc dau co thé cho HS ghi nhé bang chia
5.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (20 - 25°)

GV HD HS hoan thién cdc BT trang 25 SGK va BT trong VTH Todn, két hop cham
chita bai.

Bai 1( trang 24):56?
- Go1 HS doc YC bai.
- GV cho HS lam bai ¢4 nhan vao vé Thuc hanh toan
- Goi HS nbi tiép néu két qua.

- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.



Bai 2(trang 25):Tinh nhim
- Go1 HS doc YC bai.

-GV néu bai toan bang tinh hudng mua lan: Nhdn dip Tét trung thu, truong
emcé moi 2 chit lan vé mita, nhiung truede khi buede vao trong miia thi cde chii
lan phai lam dwoc cac bai toan o trén minh cua chung. Cac em hay giup do 2
chu lan nay nhé!

-GV cho HS thao luan nhém doéi va lam bai vao vé Thuc hanh toan.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- Nhan xét,tuyén duong HS.
Bai 3(trang 25):Cho bai toan:
- Goi HS phan tich bai toan.
-Yéu cau HS 1am bai vao v& 6 li
Bai giai
S6 b6 hoa ciic ¢6 la:
40:8=15(bo)
Pdp s6: 8 b6 hoa ciic
- HS d6i chéo kiém tra.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 — 3°)
- HS doc thuoc bang chia 5
- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET CUNG CO
ON TAP: MRVT VE CAY COI. CAU NEU HOAT PONG

I. YEU CAU CAN PAT
- Tim duogc tr ngir chi sy vat, hoat dong.



- Phat tri€n vOn tir chi su vat vé cay coi, chi hoat dong.
- Rén ki ndng dat cau néu hoat dong.

IL. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, phi¢u BT.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV YC HS chia sé vé loai cdy ma em yéu thich.
-3 —4 HS chia sé.

2. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (20 — 25°)

Bai 1: Chon céc tir ngir thich hop trong ngoic don dé dién vao chd trong:
(Cay lwong thue, cdy bong mat, cdy cong nghiép, cdy ldy go)

a. Cay cho ta thic an c6 nhiéu chat bot nhu lua, ngo, khoai, san... [a:............

b. Cay c6 tan 14 rong va sum sué, co6 thé che mat cho ngudi ngoi & dudi

d. Cay cung cip nguyén lidu cho cong nghiép nhu bong, day, ché, coi, cao su,
caphé....la: ...

- HS néu YC bai.
- HS thao luan nhém dbi va hoan thanh vao phiéu BT.
- 3 — 4 HS chia sé két qua trudc 16p.
- GV nhan xét, két luan.
Bai 2: Xép tén cac loai ciy sau vao nhém thich hop:

(da, swa, xoan, san, vai, bang lang, do twong, khoai, bach dan, cam, xa cu, sen,
lim, phong lan, lua mi, phuwong vi, dwa hau, nho, ngo, tao, mai, dao)

..................................................................................................



- HS néu YC bai.
- YC HS doc, thio ludn nhém 4 va hoan thanh bai trong PBT

- GV hd tro HS gip kho khin.
- Pai dién cac nhom néu dap an.
- GV chira bai, nhan xét.
- Nhan x¢ét, tuyén duong HS.
Bai 3: Poc doan van sau va gach dudi cac bd phan cua cay:

“Vao nhirg ngay he oi birc, ding dudi gbe bang nhu ding dudi mot cai 6 che
nang. Dudi tan 14 xanh um, nhitng canh bang xde ra bén phia nhu nhitng gong 6 16n
vay. Than bang to gan mot vong tay em nhung xu xi, 16i 1dm. Ré bang lan rong gan
bang tan bang. Nhiéu cai ré rop 1én to bang than cay ludng, uon luon trén mat dat.”

- HS néu YC bai.

- HS 1am bai c4 nhan, hoan thanh vao phiéu BT.
- 1 - 2 HS néu két qua.

Vi du: tan la, canh, than bang, ré bang, ...

- GV nhén xét, két luan.
Bai 4: Dat 3 cau néu hoat dong ciia em da lam dé cham sdc cay coi

....................................................................................................

........................................................................................

- HS néu YC bai.

- HS 1am bai c4 nhan, hoan thanh vao phiéu BT.
- 1-2 ban trinh bay .

Vi du: Em tuoi nuoc cho cay.

- GV nhan xét, két lugn.

- HS d6i chéo vo ki€ém tra. Luu v viét hoa dau cau va cudi cau c6 dau cham
cau.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (6 — 7°)
- HS chia sé nhiing viéc em da lam dé bao vé va cham soc cdy xanh.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY



.........................................................................................................................................
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GIAO DUC PIA PHJ]ONG
CHU PE 6: NHA SU HQC LE VAN HQ]U (Tiét 8)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét duge tén, tudi, qué quan, nam sinh, ndm mét ciia Lé Van Huu
- 100% HS -biét duoc sy nghiép cua nha sir hoc Lé Van Huu
- HS yéu thich mon hoc.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang. Video giéi thiéu vé khu ling mo Lé Vin Huu tai qué huong
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 -5)
- HS hat va van dong bai hat “Tét dén roi
- GV dan vao bai
2. Hoat dong Kham pha (13 - 15°)
- HS doc cau chuyén Cau ddi ong tho rén
- Thao luan nhoém doi, tra 101 cau héi: Em théy Lé Vin Huu 1a ciu bé nhu thé nao?
- Pai dién cac nhom tra 101
- GV nhan xét
3. Hoat dong luyén tap, thuc hanh (8 — 10°)
- HS thao Iuan nhom 4, tra 161 cau hoi:
+ Néu hiéu biét ciia em vé nha sir hoc Lé Van Huu
+ B0 qudc st ciia Lé Van Huu gdm may quyén?
- GV nhan xét
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 — 5’)
- HS xem video gi6i thiéu vé khu ling mo Lé Vin Huu tai qué huong
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.....................................................................................................................................
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HOAT DONG STEM



TRANG TRi HQOI CHQ XUAN
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS chuén bi dugc dd dung cho hoi chg Xuan cua 16p
- HS lam db trang tri cho gian hang cia 16p
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: k€m nhung, kéo, keo....
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 — 5°)

- GV cung HS van dong theo bai hat “Tét dén roi”

- GV dan dat vao bai hoc.

2. Hoat dong kham pha (5-7)

- GV cho HS quan sat video cach l1am binh hoa dao tir k€ém nhung.
- HS nhén xét cdc nguyén li¢u dung dé 1am hoa, 14, canh dao.

3. Hoat dong Luyén tap thwe hanh (18 —20°)

- GV chia 16p thanh 5 nhém va phat nguyén liéu dé cac nhom thyc hién.
- GV quan sat, hd trg cac nhom gip kho khin,

- HS chia sé canh hoa dao cua nhom minh.

- HS cim canh hoa vao binh.

- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 — 3°)

- HS chia sé cam xuc cua minh sau khi trang tri binh hoa.

- HS vé nha ty lam dé trang tri nha cira dén Tét.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
XAY DUNG KE HOACH BAO VE CANH QUAN PIA PHA]ONG (Tiét 63)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nim duogc nhirng viéc lam 16p da thuc hién tot dé phat huy. Nhirng diém
han ché dé khéc phuc.



- 100% HS xay dung duoc ké hoach Bao vé canh quan dia phuong.

II. PO DUNG DAY HQOC

- GV: + File bai giang + Két qua hoc tap, rén luyén cua ca 16p trong tudn.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 — 5°)

- GV va HS cung hat bai hat: “Vui dén truong”

- GV gidi thiéu bai hoc

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (8 — 10°)

1. Nhén xét tudn 21 - GV y8éu cau cic t truong béo cdo tinh hinh cia to minh.:
+ Pi hoc chuyén can:

+ Tac phong, dong phuc .

+ Chuan bj bai,dd dung hoc tap

+ V¢ sinh.

+ GV nhan xét qua tuan hoc qua:

* Tuyén duong:

- GV tuyén duong ca nhan c6 thanh tich thuc hién tot nén nép cua 16p.

* Nhéc nho:

- GV nhic nhé nhing ton tai han ché cua 16p trong tuan.

- Binh bau 2 ban c6 thanh tich Xuét sic cua tuan.

2. Phuong huéng tun 22

- Phat huy nén nép tdt da dat duoc, khic phuc nhiing han ché: di hoc mudn, an
sang muon, xép hang tip mua hat san trudng

- Cham séc “Bon cay em cham”.

- Thyc hién phan loai rac tai ché

Hoat dong van dung, trai nghiém (23 — 25°)

- GV chia HS thanh cac 4 nhém. Mdi nhém chuan bi but va gidy.

- GV pho bién nhiém vu thao ludn nhém: Xay dung ké hoach Bao vé canh quan
dia phuong:

+ Tén canh quan quan.

+ Cong viéc cu thé s& lam.

+ Tho1t gian thyc hién.
+ Nhitng dung cu can chuén bi.
+ Phan cong nhiém vu cho tirng thanh vién.



+ Nhitng két qua mong muén dat dugc.

- GV hb trg, giup d& nhitng nhom gap kho khin trong viéc xay dung ké hoach
- Pai dién cac nhom trinh bay vé ban ké hoach Bao vé canh quan dia phuong.
- GV moi cac nhom con lai nhan xét va dong gop v kién.

GV gop ¥ va tong két ban ké hoach.

- GV nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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st sfe sk s ske st sfe s sfe sk s sfe ke sfe sk s ske st sfe sk sfeoske st skeoske sk seoske ke sk sk

Ban giam hi¢u ky duyét Khoi trojéng Giao vién
.l'\--._ " - I.-'\-:"% I:._..%
— - o I-". ] | & ..I
Sl 2 ~ . | 1 4 —— 1 14 T
Ky béi: Doadn Thi Cuc W e

Thai gian ky: 23/01/2024 08:37:18

Doan Thi Cuc Vii Phojong Thuy Vii Phojong Thuy



	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SƠ KẾT HỌC KÌ 1 CẤP TRƢỜNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2.1 Đọc văn bản
	2.2 Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó
	Bảng tiêu chí đánh giá

	TIẾT 2
	2.1. Trả lời câu hỏi.
	Câu 1: Kể tên các sự vật đƣợc nhắc đến trong bài thơ.
	Câu 2: Bài thơ cho biết nƣớc biển từ đâu mà có?
	Câu 3: Kể tên các sự vật đƣợc nhắc đến trong bài thơ.
	Câu 4: Nói về hành trình giọt nƣớc đi ra biển.
	2.2 Luyện đọc lại.
	2.3 Luyện tập theo văn bản đọc. Bài 1:
	Bài 2:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 5: GIỌT NƢỚC VÀ BIỂN LỚN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2.1 Hƣớng dẫn viết chữ hoa
	2.2 Hƣớng dẫn viết câu ứng dụng
	3.1 Viết vở Tập viết
	3.2 Soát lỗi, chữa bài.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 – 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 5: GIỌT NƢỚC VÀ BIỂN LỚN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2.1 Quan sát tranh nói về sự việc trong tranh
	2.2 Nghe kể chuyện
	2.3 Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 2(SGK/trang 18):
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: GVHDHS làm bài tập trong SGK trang 19, 20 và vở Thực hành toán kết hợp chấm chữa bài (20 - 25’)
	Bài 3 (trang 20):Số?
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.(3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TIẾNG VIỆT BÀI 6: MÙA VÀNG
	ĐỌC: MÙA VÀNG (Tiết 205 + 206) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2.1 Đọc văn bản
	2.2 Luyện đọc đoạn theo nhóm kết hợp giải nghĩa từ
	Bảng tiêu chí đánh giá
	2.3 Đọc toàn bài
	2.1. Trả lời câu hỏi
	2.2 Luyện tập theo văn bản đọc Bài 1:
	Bài 2:
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TỔNG CỦA NHIỀU SỐ - PHÉP NHÂN I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống
	Dạng toán: Tìm hai số thảo mãn điều kiện cho trƣớc.
	Bài 3: Tìm hai số, biết hai số đó có tổng bằng 7 và tích bằng 10.
	Bài 4: Tìm hai số, biết hai số đó có tích bằng 6 và hiệu bằng 1.
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TIẾNG VIỆT BÀI 6: MÙA VÀNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành
	Bài 5: Chọn a hoặc b
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 6: MÙA VÀNG (TIẾT 4)
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 3:
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Khám phá: Hình thành, lập đƣợc bảng chia 2 từ bảng nhân 2 (10 - 12’)
	Bài 1(trang 21) Số?
	4. Hoạt động vận dụng: (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	BÀI 43: BẢNG CHIA 2 LUYỆN TẬP (Tiết 105)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1(trang 22): Số?
	Bài 2 (trang 22):Số?
	Bài 3 (trang 23): Mèo câu đƣợc các con cá ghi phép tính có kết quả là số trên áo của nó.
	Bài 4(trang 23)
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	LUYỆN VIẾT ĐOẠN: VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ VIỆC CHĂM SÓC CÂY CỐI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2.1 Luyện viết đoạn văn.
	2.2 Kể về những việc em đã làm để chăm sóc cây cối.
	Viết 3 - 5 câu kể về việc chăm sóc cây cối của em (13 - 15’)
	Đọc mở rộng

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 44: BẢNG CHIA 5 (Tiết 106) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Khám phá: Hình thành, lập đƣợc bảng chia 5 từ bảng nhân 5 (8 - 10’)
	Bài 1( trang 24):Số?
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
	Bài 2: Xếp tên các loài cây sau vào nhóm thích hợp:
	Bài 4: Đặt 3 câu nêu hoạt động của em đã làm để chăm sóc cây cối
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (6 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá ( 13 – 15’)
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (8 – 10’)
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TRANG TRÍ HỘI CHỢ XUÂN
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (4 – 5’)
	2. Hoạt động khám phá (5 – 7’)
	3. Hoạt động Luyện tập thực hành (18 – 20’)
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (8 – 10’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

